
Điểm 

trước 

phúc tra

Điểm sau 

phúc tra

1 2107050124 Lê Phương Trang

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS)  4.5 4.5

2 2207050003 Hoàng Anh

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS)  7.3 7.3

3 2207050126 Nguyễn Phạm Hà Vy

Đất nước học Đức 

(61GER3CCS)  4.2 4.2

4 1907050001 Bùi Thị Phương Anh

Xây dựng Chương trình Đào 

tạo (61GER4CSD) 4.5 4.5

5 2007050076 Trần Thu Linh

Xây dựng Chương trình Đào 

tạo (61GER4CSD) 6.3 6.3

6 2007050089 Lê Thị Trà My

Xây dựng Chương trình Đào 

tạo (61GER4CSD) 4.8 4.8

7 1907050046 Đỗ Nguyễn Hương Giang Phiên dịch 3 (61GER4IP3) 5.5 5.5

8 1907050042 Trần Thùy Dương Phiên dịch 3 (61GER4IP3) 2.5 2.5

9 2007050142 Nguyễn Ngọc Thủy Phiên dịch 3 (61GER4IP3) 2.5 2.5

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Người lập bảng Khoa tiếng Đức

STT Mã SV Họ và tên Tên học phần phúc tra

Kết quả phúc tra 

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA 

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức 

Học phần: Đất nước học Đức (61GER3CCS), Xây dựng Chương trình Đào tạo (61GER4CSD), 

Phiên dịch 3 (61GER4IP3)

Khóa 2020, 2022
                              

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tiếng Đức Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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